
Khoản 1 Khoản 2 Khoản 3 Khoản 4

42 0 41 1 0         24.900.000 

1 Mầm Non Sơn Ca 1 1 4    150.000              600.000  071 

2 TH Nguyễn Bá Ngọc 3 3 4    150.000           1.800.000  072 

3 TH Phù Đổng 2 2 4    150.000           1.200.000  072 

4 TH Cẩm Phô 3 3 4    150.000           1.800.000  072 

5 TH Sơn Phong 6 6 4    150.000           3.600.000  072 

6 THCS Nguyễn Duy Hiệu 2 2 4    150.000           1.200.000  073 

7 THCS Kim Đồng 6 6 4    150.000           3.300.000  073 

8 TH&THCS Lý Thường Kiệt 10 0 10 0 0           6.000.000 

Tiểu học 7 7 4   150.000           4.200.000  072 

THCS 3 3 4   150.000           1.800.000  073 

9 TH&THCS Trần Quốc Toản 9 0 9 0 0           5.400.000 

Tiểu học 3 3 4   150.000           1.800.000  072 

THCS 6 6 4   150.000           3.600.000  073 

TỔNG CỘNG

Mã ngành 

UBND PHƯỜNG HỘI AN

TỔNG HỢP KINH PHÍ CẤP CHO CÁC TRƯỜNG ĐỂ HỖ TRỢ CHI PHÍ HỌC TẬP THEO NGHỊ ĐỊNH 
238/2025/NĐ-CP NGÀY 03/9/2025 CỦA CHÍNH PHỦ                                                                                                                               

HỌC KỲ I - NĂM HỌC 2025 - 2026

TT Đơn vị

Tổng số 
học sinh 
đề nghị 
được 
hưởng

Trong đó (Đối tượng được quy định tại Điều 17 
thuộc Nghị định 238/2025/NĐ-CP)

Số 
tháng 
được 
hưởng

Số tiền 1 
tháng

 Tổng số tiền
( Mã nguồn 15 ) 
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